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Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                


                             Mã đề thi: 1111

Họ và tên thí sinh:  ........................................................Số báo danh: ...............   
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng . Một vectơ pháp tuyến của  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Cho hình hộp . Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3. Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của đạo hàm  như hình vẽ dưới đây:
[image: ]

Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Khi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của 100 học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông X, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	5
	18
	40
	26
	8
	3


Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 9. Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là hình vuông cạnh , . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Phương trình  có các nghiệm là:


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 12. Cho hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị hàm số  và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng  xung quanh trục .




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, tỉ lệ người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70% và trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là .

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là .

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là .

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là .

Câu 2. Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số đã cho là .


b) Hàm số  có đạo hàm là .


c) Hàm số  đồng biến trên khoảng .



d) Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  tại .





Câu 3. Một vận động viên điền kinh đang chạy trên một đoạn đường thẳng thì thấy một vận động viên đua xe đạp ở phía trước với khoảng cách . Từ thời điểm này, vận động viên điền kinh và vận động viên đua xe đạp chuyển động cùng chiều với hàm vận tốc theo thời gian lần lượt là  và  ( được tính bằng giây với ).
[image: ]


a) Tại thời điểm ban đầu  giây, vận tốc vận động viên đua xe đạp là .
b) Tốc độ của vận động viên điền kinh giảm dần theo thời gian, trong khi tốc độ của vận động viên đua xe đạp tăng dần theo thời gian.


c) Hai vận động viên gần nhau nhất ở thời điểm  giây kể từ thời điểm ban đầu  giây.

d) Vận động viên điền kinh sẽ không bắt kịp được vận động viên đua xe đạp và khoảng cách ngắn nhất giữa họ là  (làm tròn đến hàng phần mười theo đơn vị mét).




Câu 4. Chi đoàn X dự định dựng một lều trại dã ngoại hình chóp tứ giác đều  có cạnh , . Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ.
[image: ]

a) .


b) Phương trình mặt cầu đường kính  là .



c) Gọi  là trung điểm cạnh  thì .







d) Gọi  là trọng tâm tam giác . Nếu chi đoàn muốn treo hệ thống đèn led trang trí nối từ một điểm  trên mặt phẳng  đến hai điểm  sao cho  là lớn nhất thì .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.











Câu 1. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật có , , tam giác  cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, khoảng cách giữa  và  bằng . Tính thể tích  của khối chóp . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).





Câu 2. Một vật chuyển động theo quy luật ; với  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  (mét) là vị trí của vật tại thời điểm . Tính quãng đường mà vật đi được từ khi bắt đầu chuyển động đến thời điểm vận tốc của nó đạt  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).









Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm , . Gọi  và  lần lượt là tâm của hai đường tròn thuộc hai mặt phẳng phân biệt và cùng nhận  làm dây cung. Biết rằng tồn tại một mặt cầu  qua cả hai đường tròn đó. Tính bán kính  của mặt cầu  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).





Câu 4. Một công ty tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm. Trong buổi dự tiệc có  người tham gia. Để làm tăng tính thú vị hấp dẫn của buổi tiệc, người ta đã tạo ra các lá thăm ghi các số tự nhiên gồm  chữ số khác nhau có dạng  được lập từ các chữ số . Mỗi người tham gia dự tiệc sẽ chọn cho mình một lá thăm và tất cả các lá thăm được bốc hết. Gần cuối buổi tiệc, ban tổ chức công bố những người chọn được số thỏa mãn điều kiện  sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt từ công ty. Anh Huy là nhân viên công ty có tham gia dự tiệc và bốc thăm trúng thưởng. Hỏi anh Huy có xác suất trúng thưởng là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).









Câu 5. Một doanh nghiệp chuyên sản xuất ô tô hạng sang, biết nhu cầu của thị trường và chi phí của loại sản phẩm này lần lượt là , , trong đó  là số sản phẩm và  là giá bán của một sản phẩm. Giả sử Nhà nước đánh thuế đặc biệt  (triệu đồng) trên mỗi đơn vị sản phẩm. Với mỗi mức thuế , doanh nghiệp lựa chọn sản lượng  để lợi nhuận đạt lớn nhất. Hãy xác định mức sản lượng  mà doanh nghiệp sẽ sản xuất nếu Nhà nước chọn mức thuế  sao cho số tiền thuế thu được là lớn nhất.
Câu 6. Ông nội của bạn Kiên là cựu chiến binh, ông từng trực tiếp tham gia trận đánh 30/4/1975 và tiếp quản Dinh Độc Lập. Năm nay ông được đơn vị tặng quà lưu niệm là một chiếc đồng hồ treo tường rất đẹp.
[image: ]


• Phần trong của mặt đồng hồ là hình vuông có tâm  cạnh bằng , nơi đây lưu giữ hình ảnh chiếc xe tăng 390 của bộ đội Việt Nam tiến vào Dinh Độc Lập.

• Phần ngoài của mặt đồng hồ là đường tròn có bán kính bằng .










• Đường cong trung gian có tên  là tập hợp tất cả điểm  sao cho nếu kẻ tia  bất kỳ cắt hình vuông và đường tròn lần lượt tại  thì  là trung điểm  ( là tâm đường tròn). Phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong  và hình vuông bên trong mặt đồng hồ được mạ vàng . Bạn Kiên rất muốn biết xem diện tích của phần này là bao nhiêu theo đơn vị . Em hãy tính giúp bạn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

HẾT
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	A
	B


Phần II.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	S
	S

	2
	Đ
	Đ
	S
	S

	3
	S
	Đ
	S
	Đ

	4
	Đ
	S
	S
	S


Phần III.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	




LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần I.


Câu 1. Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .
Chọn D.







Câu 2. Đặt , , . Khi đó , , . Suy ra .
Chọn A.



Câu 3. Cấp số cộng có ,  nên .
Chọn D.



Câu 4. Vì  nên tọa độ của  là .
Chọn A.

Câu 5. Ta có .
Chọn A.


Câu 6. Với , bậc tử bằng bậc mẫu nên tiệm cận ngang là .
Chọn A.






Câu 7. Từ bảng dấu,  đổi dấu tại  từ + sang - nên có cực đại; tại  đổi từ + sang - nên có cực đại; tại  đổi từ - sang + nên có cực tiểu. Điểm  không thuộc tập xác định nên không tính là cực trị. Vậy có  điểm cực trị.
Chọn D.


Câu 8. Nhóm có tần số lớn nhất là nhóm  với tần số . Đây là nhóm chứa mốt.
Chọn C.




Câu 9. Đáy là hình vuông cạnh  nên . Chiều cao lăng trụ là . Do đó .
Chọn C.




Câu 10. Điều kiện . Từ  suy ra , nên .
Chọn C.




Câu 11. Phương trình  có nghiệm  hoặc , .
Chọn A.



Câu 12. Ta có , giao với trục hoành tại  và . 

Thể tích khối tròn xoay là .
Chọn B.
Phần II.
Câu 1


Gọi  là biến cố “bị tiểu đường”,  là biến cố “bị huyết áp cao”. 



Theo đề: , , .






a)  nên mệnh đề đúng.
b)  nên mệnh đề đúng.
c) Đề cho , không phải , nên sai.
d) , không phải , nên sai.
Câu 2

Cho .



a) Hàm đa thức xác định trên , nên đúng.
b) , nên đúng.
c) . 



Hàm số đồng biến trên  và , nghịch biến trên .





 Vì vậy mệnh đề sai.
d) Trên , xét , , , . 






Ta có , , , . Giá trị nhỏ nhất đạt tại , không phải tại , nên sai.
Câu 3


Ta có  và .







a) Tại , , không phải , nên sai.
b)  giảm dần; còn  tăng dần, nên đúng.
c) Gọi  là khoảng cách giữa hai vận động viên. Khi đó . 

Khoảng cách nhỏ nhất khi , 



suy ra , nên  giây, không phải  giây. 

Mệnh đề sai.
d) Khoảng cách nhỏ nhất là , nên vận động viên điền kinh không bắt kịp người đi xe đạp. Mệnh đề đúng.
Câu 4









Vì  nên nửa đường chéo đáy bằng . Lại có , suy ra chiều cao . Chọn được , , , , .















a)  và  nên đúng.
b) Mặt cầu đường kính  có tâm là trung điểm của , tức , bán kính . Phương trình đúng phải là , không phải , nên sai.
c) Trung điểm  của  là . Khi đó , không bằng , nên sai.
d) Mặt phẳng  có phương trình . 



Trọng tâm  của tam giác  là . 




Để  lớn nhất,  phải nằm trên giao điểm của đường thẳng  với mặt phẳng . 


Tính được , không phải , nên sai.
Phần III.
Câu 1








Đặt hệ trục sao cho , , , . Vì tam giác  cân tại  và mặt phẳng  vuông góc với đáy nên .


Ta có , . 



Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  là .


Theo đề , nên . 

Bình phương hai vế: , 



suy ra , nên , do đó .

Diện tích đáy là . 


Vậy thể tích là . Làm tròn đến hàng đơn vị được .
Câu 2

Ta có . 

Vận tốc là .


Khi vận tốc đạt , ta có , 



suy ra , nên  hoặc . 


Vì , lấy .




Trên đoạn , , nên quãng đường bằng . Ta có . 

Vậy quãng đường là .
Câu 3




Ta có , , , .

Bán kính của mỗi đường tròn là . 



Mặt phẳng chứa đường tròn thứ nhất là mặt phẳng , có vectơ pháp tuyến , chọn . 


Mặt phẳng chứa đường tròn thứ hai là , có vectơ pháp tuyến .




Tâm mặt cầu phải nằm trên đường thẳng qua  vuông góc với mặt phẳng  và đồng thời nằm trên đường thẳng qua  vuông góc với mặt phẳng . 


Do đó gọi tâm mặt cầu là , ta có .



Giải hệ được , , suy ra .

Khi đó . 



Vì mặt cầu chứa đường tròn tâm , bán kính  nên . 

Suy ra .
Câu 4




Tổng số lá thăm là số các số tự nhiên gồm  chữ số khác nhau lập từ , chữ số đầu khác . Số đó là , đúng bằng số người tham gia.


Cần đếm các số thỏa mãn . Xét các cặp chữ số khác nhau có cùng tổng. Các tổng có thể tạo được đủ  cặp rời nhau là:












Với tổng : , , .
Với tổng : , , .
Với tổng : , , .



Với tổng  hoặc , có một cặp chứa chữ số . 


Nếu chưa xét điều kiện chữ số đầu khác , mỗi trường hợp có  cách. 




Số cách sai do cặp chứa  nằm ở vị trí  và  là . 



Vậy mỗi tổng  hoặc  có  cách.



Với tổng  không có chữ số , có  cách.

Vậy số lá thăm trúng thưởng là . 

Xác suất là . 


Làm tròn đến hàng phần trăm: , tức khoảng .
Câu 5


Từ , suy ra .

Lợi nhuận sau thuế là . 

Rút gọn được .


Với mỗi mức thuế , doanh nghiệp chọn  để lợi nhuận lớn nhất. 

Vì đây là tam thức bậc hai có hệ số âm, giá trị lớn nhất đạt tại .

Tiền thuế Nhà nước thu được là . 

Hàm này đạt lớn nhất khi .

Khi đó . 

Vậy sản lượng doanh nghiệp sẽ sản xuất là  sản phẩm.
Câu 6



Gọi  là khoảng cách từ tâm  đến cạnh hình vuông theo một tia tạo với trục hoành góc . 


Hình vuông có cạnh  nên nửa cạnh bằng . 


Trên góc phần tám , ta có .

Đường tròn ngoài có bán kính . 




Điểm  là trung điểm của , nên bán kính đến đường cong  là .

Diện tích phần mạ vàng là diện tích giữa đường cong  và hình vuông. 


Do đối xứng qua  phần bằng nhau, ta có .



Thay  và , được .

Tính tích phân: .

 Suy ra .

Vậy diện tích phần mạ vàng là .
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